
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Trần Đức  Anh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT004 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 17/06/2003

CMT/CC: 001203003207)

Nguyễn Đình  Minh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN086 Course 3 - CLC - - - -

NS: 23/12/2003 - - - -

CMT/CC: 027203000116)

Nguyễn Mạnh  Tài Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT022 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 30/08/2003 - - - -

CMT/CC: 033203002683)

Nguyễn Mạnh  Cường Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT007 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 10/11/2003 - - - -

CMT/CC: 001203029488)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT MHMT VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 07/02/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 07/02/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 21/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 21/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 19/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/12/2022

1

2

3

4

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 25/7/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/7/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Bá  Dương Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCCN038 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 09/06/2003 - - - -

CMT/CC: 001203002794)

Lê Tiến  Đạt Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT013 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 31/01/2003 - - - -

CMT/CC: 001203007725)

Lê Như  Quỳnh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN106 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 09/09/2003 - - - -

CMT/CC: 001303003921)

Nguyễn Quang  Anh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCCN006 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 26/03/2003 - - - -

CMT/CC: 017203000103)

Dương Minh  Phương Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN599 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 17/08/2003 - - - -

CMT/CC: 024203000319)

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 16/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 08/8/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 31/10/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 31/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 20/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 20/3/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 12/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/12/2022

7

8

9

5

6
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Hoàng Minh  Tuấn Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT444 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 02/12/2003 - - - -

CMT/CC: 001203023751)

Nguyễn Kim  Dũng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCVT018 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 02/10/2003 - - - -

CMT/CC: 001203017361)

Nguyễn Phú Tùng  Anh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT062 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 15/10/2003 - - - -

CMT/CC: 001203005805)

Đỗ Huy  Hoàng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT021 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 06/08/2003 - - - -

CMT/CC: 033203000910)

Trần Khánh  Linh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN074 Course 3 - CLC - - - -

NS: 01/04/2003 - - - -

CMT/CC: 001303001906)

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 19/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 19/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 8), cấp ngày 20/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 20/3/2023

13

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 28/11/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 28/11/2022

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 05/3/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 05/3/2022

11

12

10

Trang 3 / 13



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Đăng  Minh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN085 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 04/09/2003 - - - -

CMT/CC: 001203007393)

Nguyễn Ngọc  Long Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCCN078 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 22/03/2003 - - - -

CMT/CC: 001203030885)

Lê Khánh  Linh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT016 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 12/11/2003 - - - -

CMT/CC: 001303009014)

Lê Phan Nhật  Minh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT033 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 01/12/2003 - - - -

CMT/CC: 001203037248)

Phạm Anh  Tuấn Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCCN124 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 15/01/2003 - - - -

CMT/CC: 001203018245)

18

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 17/9/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/9/2022

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 19/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/12/2022

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 17/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/12/2022

16

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 10/10/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/10/2022

17

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 21/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 21/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Văn Ngọc  Long Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCDT139 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 07/12/2003 - - - -

CMT/CC: 025203000217)

Bùi Nguyễn Tùng  Lâm Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCVT027 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 29/08/2003 - - - -

CMT/CC: 001203006309)

Chu Đức  Hải Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN043 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 13/03/2003 - - - -

CMT/CC: 031203000061)

Nguyễn Tuấn Đạt Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT008 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 12/10/2003 - - - -

CMT/CC: 001203028944)

Trần Đình  Nghĩa Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCVT036 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 17/01/2003 - - - -

CMT/CC: 031203000260)

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL 

ITP (điểm thi: 523), cấp ngày 

10/4/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

10/4/2023

24

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 27/02/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 27/02/2023

21

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL 

ITP (điểm thi: 527), cấp ngày 

10/4/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

10/4/2023

22

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 23/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 23/01/2023

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 20/9/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 20/9/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Công  Bách Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN016 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 08/12/2003 - - - -

CMT/CC: 001203016591)

Đào Quang  Hưng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT219 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 15/07/2003 - - - -

CMT/CC: 001203008797)

Nguyễn Anh  Vũ Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCAT224 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 13/03/2003 - - - -

CMT/CC: 001203011022)

Nguyễn Văn  Trung Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT024 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 21/07/2003 - - - -

CMT/CC: 001203013758)

Nguyễn Đức  Thành Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN114 Course 3 - CLC - - - -

NS: 24/09/2003 - - - -

CMT/CC: 001203016131)

25

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 25/11/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/11/2022

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 44471, thời 

hạn của chứng chỉ: 45201

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 28/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 28/3/2023

28

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 16/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/01/2023

29

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 25/7/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/7/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Anh  Đức Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT138 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 08/07/2003 - - - -

CMT/CC: 036203011335)

Trần Thái Bình  Minh Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCVT034 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 15/10/2003 - - - -

CMT/CC: 001203038407)

Trần Vũ Tuấn  Minh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT020 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 02/11/2003 - - - -

CMT/CC: 022203003400)

Nguyễn Xuân  Đức Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT010 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 08/08/2003 - - - -

CMT/CC: 001203029163)

Vũ Hoàng  Lâm Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCAT011 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 20/04/2003 - - - -

CMT/CC: 033203000797)

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 28/11/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 28/11/2022

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 12/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/12/2022

33

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 12/9/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/9/2022

30

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 05/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 05/12/2022

34

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 09/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 09/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Khánh  Linh Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCVT029 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 15/05/2003 - - - -

CMT/CC: 001303044160)

Đinh Nho  Hoàng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT012 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 09/03/2003 - - - -

CMT/CC: 001203001260)

Tạ Xuân  Bách Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN015 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 24/11/2003 - - - -

CMT/CC: 031203010483)

Lê Vũ  Hoàng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT022 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 05/10/2003 - - - -

CMT/CC: 001203007371)

Bùi Quốc  Tùng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCAT213 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 13/07/2003 - - - -

CMT/CC: 001203007419)

37

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 10/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/4/2023

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 06/02/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 06/02/2023

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 08/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/3/2023

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 21/02/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 21/02/2023

36

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 8), cấp ngày 16/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đỗ Minh  Phương Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT038 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 31/07/2003 - - - -

CMT/CC: 001203017700)

Nguyễn Anh  Đức Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT017 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 15/05/2003 - - - -

CMT/CC: 001203001651)

Nguyễn Doãn Hoàng Giang Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCAT003 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 27/03/2003 - - - -

CMT/CC: 001203012973)

Dương Đăng  Minh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT017 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 30/04/2003 - - - -

CMT/CC: 001203024243)

Phạm Đức  Thành Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCCN115 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 17/05/2003 - - - -

CMT/CC: 001203002801)

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 10/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/4/2023

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 27/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 27/3/2023

40

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 29/8/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 29/8/2022

41

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 12/11/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/11/2022

42

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 26/9/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/9/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đỗ Nam  Anh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT002 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 26/08/2003 - - - -

CMT/CC: 001203005459)

Nguyễn Cao Hà  Phương Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCAT017 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 24/10/2003 - - - -

CMT/CC: 038303004147)

Vũ Tuấn  Đạt Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCCN225 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 18/05/2003 - - - -

CMT/CC: 001203044673)

Nguyễn Đức  Hải Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCDT085 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 27/11/2003 - - - -

CMT/CC: 001203024564)

Nguyễn Vũ Minh  Hoàng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT013 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 09/08/2003 - - - -

CMT/CC: 027203000035)

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 13/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 13/3/2023

49

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 08/5/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/5/2023

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 10/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/4/2023

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 10/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/4/2023

48

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 25/9/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/9/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Trung  Hiếu Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCDT011 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 04/06/2003 - - - -

CMT/CC: 001203026933)

Ngọ Đức  Duy Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCVT161 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 11/06/2003 - - - -

CMT/CC: 001203002033)

Đỗ Hải  Nam Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCAT136 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 16/12/2003 - - - -

CMT/CC: 001203043238)

Nguyễn Vinh  An Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT001 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 17/05/2003 - - - -

CMT/CC: 001203038998)

Lê Duy  Khánh Course 1 - CLC - x - 9

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 8

MSV: B21DCAT007 Course 3 - CLC - x - 8

NS: 11/03/2003 - - - -

CMT/CC: 026203000795)

50

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 24/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 24/4/2023

51

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 17/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/4/2023

52

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 13/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 13/3/2023

53

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 10/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/4/2023

54

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 13/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 13/3/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Chu Quang  Vinh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT029 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 19/03/2003 - - - -

CMT/CC: 001203011979)

Hoàng Trung  Hiếu Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN353 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 28/07/2003 - - - -

CMT/CC: 063573555)

Vũ Quang  Diên Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT015 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 25/12/2003 - - - -

CMT/CC: 038203019194)

Lê Hải  Anh Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCDT003 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 25/02/2003 - - - -

CMT/CC: 001203001963)

Nguyễn Việt  Thắng Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN671 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 10/04/2003 - - - -

CMT/CC: 034203001319)

55

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 8), cấp ngày 20/02/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 20/02/2023

56

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 14/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 14/3/2023

57

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 07/11/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 07/11/2022

58

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 29/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 29/4/2023

59

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 10/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 10/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Tuấn  Hiệp Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCDT089 Course 3 - CLC - - - -

NS: 18/08/2003 - - - -

CMT/CC: 063566676)

Nguyễn Quỳnh  Ly Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 9

MSV: B21DCVT032 Course 3 - CLC - x - 9

NS: 06/08/2003 - - - -

CMT/CC: 001303003272)

Nguyễn Tuấn  Huy Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT025 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 11/02/2003 - - - -

CMT/CC: 001203003493)

Nguyễn Hoàng  Long Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN01-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCCN497 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 23/06/2003 - - - -

CMT/CC: 022203000100)

Hoàng Trọng  Khôi Course 1 - CLC - x - 10

(Lớp: E21CQCN02-B Course 2 - CLC - x - 10

MSV: B21DCVT026 Course 3 - CLC - x - 10

NS: 07/11/2003 - - - -

CMT/CC: 001203029259)

61

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 27/3/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 27/3/2023

62

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 29/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 29/4/2023

63

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 09/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 09/01/2023

60

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 11/7/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 11/7/2022

64

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL 

ITP (điểm thi: 630), cấp ngày 

02/02/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

02/02/2023
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